
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ
Thực hiện 4 tuần từ ngày 06/10/2025 đến ngày 31/10/2025
I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
1. Lĩnh vực phát triển thể chất:

MT1: Trẻ thực hiện được động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
MT2. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.( Chạy theo hướng thẳng) 

MT3: Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng với cô khoảng cách 1m, ném vào đích xa 1 - 1,2m: Bài tập Ném bóng trúng đích ( đích xa 70-100cm)
MT4: Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng trong bài tập: Bật tại chỗ, bò chui qua cổng
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
MT 17: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.

MT 24: Trẻ biết chỉ/nói tên hoặc  lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ / vàng / xanh theo yêu cầu.

MT 25: Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước (to/nhỏ), hình (tròn,vuông), số lượng (một-nhiều) theo yêu cầu.

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

MT 26: Trẻ biết thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. Ví dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay”.
MT 28: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.

MT 30: Trẻ đọc được bài thơ, đồng dao, ca dao với sự giúp đỡ của cô

4. Lĩnh vực phát triển TCKNXH&TM

MT 44: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn

MT 45: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo vài bài hát/bản nhạc quen thuộc

MT 46: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, dán, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ:
1. Yêu cầu
- Trẻ có một số nền nếp, thói quen  tốt trong sinh hoạt: Biết chào hỏi, vâng dạ; biết xúc cơm bằng thìa ăn gọn gàng, chơi xong cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt. 
- Thực hiện các bài tập phát triển chung: Hít thở, tay, chân, lưng/bụng, bật. 

- Nhận biết một số vận dụng và nơi nguy hiểm. 

- Biết một số hành động nguy hiểm như leo trèo lan can, chơi với các vật sắc nhọn
          - Trẻ thực hiện tốt vận động: Bật tại chỗ, Bò chui qua cổng, Chạy theo hướng thẳng, Ném bóng trúng đích (đích xa 70-100cm) theo yêu cầu của cô, hứng thú tham gia trò chơi cùng cô giáo.

- Trẻ nhận biết tên và công việc của những người thân trong gia đình.
- Trẻ nhận biết tên, đặc điểm nổi bật, công dụng của 1 số đồ dùng sử dụng điện trong gia đình.

- Trẻ nhận biết hình tròn, hình vuông. 

- Trẻ nhận biết màu xanh, màu đỏ.
- Trẻ nhớ bài thơ, hiểu nội dung bài thơ “ Yêu mẹ”, “Bé tập 
giúp mẹ” , đọc thơ cùng cô.

- Trẻ nhớ tên câu truyện và các nhân vật trong câu truyện “ Thỏ con không vâng lời”, “Cả nhà ăn dưa hấu”, trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện và trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ có thể tô màu áo mẹ, tô màu chiếc cốc và vẽ con đường về nhà.

- Trẻ biết dán hoa làm thiệp tặng mẹ

- Trẻ nhớ tên bài hát “Cả nhà thương nhau”, “ Em búp bê”,  hưởng ứng bài hát cùng cô, lắng nghe cô hát bài hát “ Cho con”, “ Ru em”, hứng thú tham gia trò chơi âm nhạc và vận động ntheo nhạc bài hát “ Múa cho mẹ xem”, “Cả nhà thương nhau”
- Trẻ thích chơi xâu vòng, rèn thao tác xâu vòng, xâu hoa theo màu sắc...

- Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong hoạt động góc và các hoạt động trong ngày. 

- Trẻ biết tên một số món ăn quen thuộc, biết ăn hết xuất.

- Trẻ biết dùng các khối gỗ hình vuông, hình tam giác để xếp chồng lên nhau thành hình ngôi nhà.

- Trẻ thích chơi với đất nặn và nặn một số sản phẩm. Biết các thao tác chia đất, làm mềm đất, xoay tròn thông qua các hoạt động trong ngày.

- Trẻ thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ.  Trẻ thích chơi với bạn, chơi đoàn kết với bạn. 

 2. Chuẩn bị

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Trang trí lớp theo chủ đề Mẹ và những người thân yêu của bé
b. Đồ dùng dạy học của cô
 - Tranh thơ “Yêu mẹ”, “Bé tập giúp mẹ” , tranh truyện “Cả nhà ăn dưa hấu”, “ Thỏ con không vâng lời”, video câu chuyện cho trẻ xem. .

- Nhạc bài hát: “múa cho mẹ xem”; “cả nhà thương nhau; “cho con”; “ru em”, “nhà của tôi”.
- Một số hình ảnh về công việc của mẹ và  mọi người trong gia đình..
- Đoạn video giới thiệu về các đồ dùng sử dụng điện trong gia đình và sự nguy hiểm khi bị điện giật
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Đường đi, vạch kẻ, túi cát, bóng, cổng chui
 - Màu nước, khăn ướt lau tay.
- Đất nặn, bảng con, đĩa nhựa, khăn lau. Giấy A4, bút sáp màu.
- Bộ xâu vòng hoa, các khối gỗ...
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
	Hoạt động
	Tuần 1

06/10 – 10/10/2025
	Tuần 2

13/10 -17/10/2025
	Tuần 3

20/10 -24/10/2025
	Tuần 4
27/10 – 

31/10/2025
	Lưu ý

	Chủ đề
	Mẹ của bé 


	Người thân của bé
	Đồ dùng ăn uống trong gia đình
	Đồ dùng sinh hoạt trong gia đình
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Trước khi đón trẻ: 

+ Cô vệ sinh thông thoáng phòng học.

+ Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ.

- Trong khi đón trẻ: 

+ Đón trẻ vào lớp.

+ Trò chuyện với phụ huynh về: Tình hình trẻ ở lớp (Sức khoẻ, thói quen sinh hoạt của trẻ, nhắc nhở những quy định chung của nhà trẻ); Chủ đề đang thực hiện trong tuần và hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ về những người thân yêu của bé như me, bố, ông, bà, anh, chị,…
+ Cho trẻ vào các góc chơi, Chơi với đồ chơi theo ý thích của bé. 
+ Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn.

- Sau khi đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định và thực hiện các hoạt động tiếp theo.
	

	TD sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân

+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước

+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.

+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân
	

	Hoạt động có chủ định
	Thứ 2
	LVPTTC
VĐCB: Bật tại chỗ
	LVPTTC

VĐCB: Bò chui qua cổng
	LVPTTC

VĐCB: Chạy theo hướng thẳng.
	LVPTTC

VĐCB: Ném bóng trúng đích (đích xa 70-100cm
	

	
	Thứ
3
	LVPTNT

Nhận biết: Gia đình thân yêu của bé
	LVPTNT

Nhận biết: Màu đỏ - Màu xanh
(Thực hiện sách bé LQVT  trang 2)
	LVPTNT

Nhận biết: Hình vuông- hình tròn
(Thực hiện sách bé LQVT  trang 3)
	LVPTNT

Nhận biết: Một số đồ dùng sử dụng điện
	

	
	Thứ
4
	LVPTTCKNXH&TM
Âm nhạc

NH: Cho con
VĐTN: Múa cho mẹ xem
	LVPTTCKNXH&TM

Âm nhạc

DH: Cả nhà thương nhau
TC ÂN: Tai ai tinh
	LVPTTCKNXH&TM

Âm nhạc

VĐTN: Cả nhà thương nhau
NH: Ru em
	LVPTTCKNXH&TM

Âm nhạc

DH: Em búp bê
TCÂN: Thi ai giỏi
	

	
	Thứ
5
	LVPTTCKNXH&TM

Tạo hình Tô màu chiếc áo của mẹ
(Thực hiện sách tạo hình trang 17)
	LVPTTCKNXH&TM

Tạo hình

Dán hoa làm thiệp tặng mẹ

	LVPTTCKNXH&TM

Tạo hình

Tô màu chiếc cốc
(Thực hiện sách tạo hình trang 6)
	LVPTTCKNXH&TM

Tạo hình

Tô màu đường về nhà
(Thực hiện sách tạo hình trang 18)
	

	
	Thứ
6
	LVPTNN

Dạy trẻ đọc thơ: Yêu mẹ
	LVPTNN

Kể Truyện:

Thỏ con không vâng lời
	LVPTNN

Dạy trẻ đọc thơ: Bé tập 
giúp mẹ
	LVPTNN

Kế truyện theo tranh: Cả nhà ăn dưa hấu
 HĐ chiều: Thực hiện sách tạo hình trang 19
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCMĐ:
Quan sát cầu trượt

- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: lá cây, cát, phấn...
	- QSCMĐ:  Cây hoa chuối cảnh
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do- : Chơi với lá cây, cát sỏi, đồ chơi ngoài trời.
	- QSCMĐ: Quan sát cây hoa dừa cạn

- TCVĐ: Thỏ về chuồng

- Chơi tự do: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.

	- QSCMĐ: Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do: Với các đồ chơi ngoài sân...
	

	
	Thứ
3
	- QSCMĐ:  Quan sát cây hoa giấy

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, bóng…
	- QSCMĐ: Quan sát cây lưỡi hổ.
- TCVĐ: “Phi ngựa”.

-  Chơi tự do:  với bóng, vòng và đồ chơi ngoài trời
	- QSCMĐ: Quan sát cầu trượt.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do: Chơi với sân bóng mini, lá, bóng, vòng...
	- QSCMĐ ;Quan sát cây Đại
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với cát, đá, lá cây.
	

	
	Thứ
4
	- QSCMĐ:  Quan sát cây hạnh phúc
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng

- Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng , lá cây…
	- QSCMĐ: Quan sát thời tiết.

- TCVĐ: Bơm xe

- Chơi tự do: Với các đồ chơi ngoài sân
.
	- QSCMĐ Quan sát cây hoa giấy.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- CTD: Chơi với phấn, bóng , lá cây…
	- QSCMĐ; Quan sát cây lưỡi hổ.
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với sân bóng mini,lá,bóng, vòng...

	

	
	Thứ
5
	QSCMĐ: Quan sát bầu trời.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- QSCMĐ: Quan sát nước sạch, nước bẩn.

- TCVĐ: “Lộn cầu vồng”.
- Chơi tự do: Chơi với lá, bóng , vòng...
	- HĐCMĐ: Làm thí nghiệm "Bong bóng xà phòng

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ                      - CTD: Với lá cây
	- QSCMĐ; Quan sát cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Nu na nu nống.

- Chơi tự do: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.
	

	
	Thứ
6
	- QSCMĐ: Làm thí nghiệm hòa tan trong nước
- TCVĐ:

Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.
	- QSCMĐ: Quan sát cây cau cảnh
-TCVĐ:

Phi ngựa.

- Chơi tự do:

Chơi với  bóng, vòng... và đồ chơi ngoài trời.
	QSCMĐ: Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Bắt trước tạo dáng

- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời

	QSCMĐ: Quan sát cây trầu bà

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ3
	HĐTT:  
Cắp hạt bỏ giỏ
	HĐTT: 
Làm con trâu bằng lá mít


	HĐTT:
 Dạy trẻ nhảy chikendan

	HĐTT: 
Vũ điệu rửa tay

	

	Hoạt động góc
	1.  Góc bé với thao tác vai: 
 - Tuần 1:  Chơi bế em, nấu ăn, bán hàng.
- Tuần 2: Chơi bế em, bán hàng.
- Tuần 3: Chơi bế em, nấu ăn, bán hàng.
- Tuần 4: Chơi bế em, nấu ăn, bán hàng.
a. Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ biết chơi bế em, cho em ăn, biết nấu các món ăn đơn giản như luộc rau, luộc củ quả. Biết chơi bán hàng, nhận hàng …
b. Chuẩn bị: 
+ Búp bê, bát, thìa, giường, các loại quả, bàn, khăn lau…
c. Cách chơi: 
+ Biết bế búp bê cho em ăn, ru em ngủ, bế em đi chơi.
+ Biết mời khách mua hàng, nhận tiền và cám ơn khách, người mua hàng biết trả tiền, nhận hàng.
2. Góc Hoạt động với đồ vật: 
Tuần 1: Xếp ngôi nhà, xâu vòng tặng người thân.
Tuần 2: Xếp bàn ghế, xâu hoa tặng người thân.
Tuần 3: Xếp bàn ghế, xếp ngôi nhà
Tuần 4: Xếp ngôi nhà, xếp bàn ghế
a. Mục đích - yêu cầu: Trẻ biết xếp cạnh tạo thành bàn ghế, xếp chồng tạo thành ngôi nhà. 

- Biết xâu hoa, xâu vòng để tặng mẹ và những người thân.

b. Chuẩn bị: Khối gỗ, gạch, hoa xâu, hạt vòng

c. Cách chơi: Trẻ biết cách xếp cạnh tạo thành bàn ghế, xếp chồng khối tam giác trên khối vuông tạo thành ngôi nhà. Và xâu vòng, xâu hoa biết buộc nút tạo thành chiếc vòng theo ý thích

3. Góc Nghệ thuật

Tuần 1: Hát những bài hát bé thích về mẹ. Tô màu tranh mẹ 

Tuần 2: Hát những bài hát bé thích về mẹ và những người thân trong gia đình (Ông, bà, bố mẹ, anh, chị em ...). Tô màu tranh mẹ và những người thân của bé
Tuần 3: Nặn đôi đũa. Tô màu cái bát
Tuần 4: Tô màu ti vi, tô màu bán, ghế

a. Mục đích- yêu cầu: Trẻ  biết nhún nhảy, hát theo giai điệu cảu bản nhạc. Biết các thao tác nặn, biết cầm bút tô màu. 
b. Chuẩn bị: Một số tranh vẽ về bé và các bạn, đất nặn, bút sáp, giấy...
c. Cách chơi: Trẻ biết nhún nhảy đung đưa theo giai điệu bản nhạc, các thao tác nặn làm mềm đất, chia đất, xoay tròn, lăn dọc, biết cầm bút bằng tay phải tô màu...

4. Góc sách truyện

Tuần 1: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về mẹ.
Tuần 2: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về người thân trong gia đình (Ông, bà, bố mẹ, anh, chị em ...)
Tuần 3: Tranh ảnh, truyện, lô tô về đồ dùng ăn uống
Tuần 4: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về một số đồ dùng trong gia đình.
a. Mục đích - Yêu cầu: 
- Trẻ biết ngồi lật giở tranh ảnh, gọi tên tranh, nói nội dung bức tranh, cất tranh đúng nơi quy định.

b. Chuẩn bị: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về mẹ và những người thân, đồ dùng ăn uống, đồ dùng sinh hoạt.
c. Cách chơi: Lật giở tranh ảnh đúng quy định, gọi tên tranh, nói nội dung bức tranh, khi xem xong tranh cất tranh đúng nơi quy định.

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh trước và sau khi ăn.

- Tổ chức cho trẻ ăn: Cô quan tâm động viên trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến trẻ yếu, trẻ ăn chậm. 

- Sau khi ăn cho trẻ uống nước, vệ sinh và đi ngủ.

- Khi trẻ dậy cô cho trẻ vận động tại chỗ nhẹ nhàng, lau mặt và cho đi vệ sinh. 

	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	1. Xem tranh chỉ dẫn tránh xa nguy hiểm. 
2. Chơi tự do
	1. Dạy trẻ cách kê xếp bàn ghế

2. Trò chơi:  “In dấu chân của bé”.


	1. Ôn bài cũ:  Chạy thẳng hướng 

2. TCDG: Nu na nu nống 


	1. Ôn bài cũ: Ném trúng đích.

2. Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ
3
	1. Dạy trẻ cách gấp quần áo

2. Trò chuyện về biểu cảm khuôn mặt.


	1. Ôn bài cũ:  Nhận biết màu dỏ , màu xanh.

2. TCDG: Dung dăng dung dẻ.

	1. Ôn nhận biết hình vuông, hình tròn thông qua trò chơi.

2. Chơi tự do


	1. Trò chơi: Cài cúc 
2. Chơi ở các góc.

	

	
	Thứ 4
	1. Cho trẻ xem tranh về mẹ
2. Chơi với đất nặn.

	1. Ôn lại bài hát cả nhà thương nhau
2.  Cho trẻ chơi TCDG.

	1. Ôn VĐTN: Cả nhà thương nhau

2.  Cho  trẻ chơi ở các góc.

	1.  TCDG: Chi chi chành chành.
2. Chơi tự do ở các góc
	

	
	Thứ 5
	1. Vận động bài ”Múa cho mẹ xem”
2. Chơi tự do.
	1. Xem tranh ảnh về gia đình 
2. TC:  Nu na nu nống.

	1. Trò chơi: Bé tập làm xiếc
2. TC tập tầm vông
	1. Hát, vận động các bài hát trong chủ đề.
2. TC: Nu na nu nống

	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần.

	


